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STT Tên TTHC Mã TTHC
Mức phí, lệ phí

Theo các thông tư cũ Theo Thông tư số 29/2026/TT-BTC

DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

1
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2.001.434

"- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 5.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 4.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 3.500.000 đồng;
-  Thẩm định cấp phép sử dụng vật  liệu nổ công nghiệp phục vụ
nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm: 2.000.000 đồng.

"- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 2.500.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 2.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 1.750.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên
cứu, kiểm định, thử nghiệm: 1.000.000 đồng.

2
Cấp lại  giấy phép sử dụng vật liệu nổ
công  nghiệp  thuộc  thẩm  quyền  giải
quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2.001.433

* Trường hợp không có thay đổi về địa điểm, quy mô, điều kiện
hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 2.500.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 2.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 1.750.000 đồng;
-  Thẩm định cấp phép sử dụng vật  liệu nổ công nghiệp phục vụ
nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm: 1.000.000 đồng.
* Trường hợp có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô
hoặc điều kiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 5.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 4.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 3.500.000 đồng;
-  Thẩm định cấp phép sử dụng vật  liệu nổ công nghiệp phục vụ
nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm: 2.000.000 đồng.

* Trường hợp không có thay đổi về địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt
động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 1.250.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 1.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 875.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên
cứu, kiểm định, thử nghiệm: 500.000 đồng.
* Trường hợp có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô
hoặc điều kiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 2.500.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 2.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 1.750.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên
cứu, kiểm định, thử nghiệm: 1.000.000 đồng.
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3
Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.013.058

* Trường hợp không có thay đổi về địa điểm, quy mô, điều kiện
hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 2.500.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 2.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 1.750.000 đồng;
-  Thẩm định cấp phép sử dụng vật  liệu nổ công nghiệp phục vụ
nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm: 1.000.000 đồng.
* Trường hợp có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô
hoặc điều kiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 5.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 4.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 3.500.000 đồng;
-  Thẩm định cấp phép sử dụng vật  liệu nổ công nghiệp phục vụ
nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm: 2.000.000 đồng.

* Trường hợp không có thay đổi về địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt
động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 1.250.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 1.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 875.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên
cứu, kiểm định, thử nghiệm: 500.000 đồng.
* Trường hợp có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô
hoặc điều kiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa: 2.500.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi
công, phá dỡ công trình: 2.000.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm
kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền: 1.750.000 đồng;
- Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên
cứu, kiểm định, thử nghiệm: 1.000.000 đồng.

STT Tên TTHC Mã TTHC
Mức phí, lệ phí

Theo các thông tư cũ Theo Thông tư số 29/2026/TT-BTC
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Ghi chú 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 3
Thông  tư  số  148/2016/TT-BTC  ngày
14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí  thẩm định cấp phép sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 3
Thông  tư  số  148/2016/TT-BTC  ngày
14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí  thẩm định cấp phép sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp
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